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A.

I

1 Giống Bưởi da xanh

Chiều cao cây tính từ mặt bầu >60cm; chiều dài cành ghép 

>40cm; Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 10cm từ 0,8-

1,0cm; Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2cm>0,7cm; Số 

cành cấp 1 từ 2-3 cành 

Đồng/cây 35.000 35.000 0 0 0%

Hợp tác xã nông sản 

sạch T&D Lai Châu

(Thành phố Lai Châu) 

Giá bán tại thời điểm 

mua cây

2 Giống Ổi không hạt

Chiều cao cây ≥ 60cm, chiều dài cành ghép ≥ 40cm; đường kính 

gốc ≥ 1cm; đường kính cành ghép ≥ 0,5cm. Có 2-3 cành ghép 

cấp 1

Đồng/cây 25.000 25.000 0 0 0%

Hợp tác xã nông sản 

sạch T&D Lai Châu

(Thành phố Lai Châu) 

Giá bán tại thời điểm 

mua cây

3 Giống cây Mận Đồng/cây 35.000 35.000 0 0

4 Giống cây Đào Đồng/cây 40.000 40.000 0 0

5 Giống cây Chanh tứ thời Đồng/cây 30.000 30.000 0 0

6
Giống dừa xiêm xanh - 

Dừa xiêm lùn

Cây giống khoẻ mạnh, xanh tốt, chu vi cổ thân to, không sâu

bệnh và dị dạng. Nhiều lá và tách lá chét sớm. Lá màu xanh

đậm. Cao trên 20cm

Đồng/cây 80.000 80.000 0 0 " "

7 Giống cây Nho
Cây giống tại vườn có chiều cao 50-60cm, mầm lộc phát triển

đẹp, khỏe mạnh, sạch bệnh
Đồng/cây 100.000 100.000 0 0 " "

8 Giống cây Lê Đồng/cây 55.000 55.000 0 0 " "

9 Giống cây Xoài Đài Loan Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

10 Giống cây Bưởi da xanh Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

11 Giống cây Bưởi Ru Bi Đồng/cây 80.000 80.000 0 0 " "

12 Giống cây Cam sành Đồng/cây 30.000 30.000 0 0 " "

13
Giống cây Mít thái + Mít 

ruột đỏ
Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

14 Giống cây Mít Malaisya Đồng/cây 80.000 80.000 0 0 " "

15 Giống cây Ổi Đài Loan Đồng/cây 40.000 40.000 0 0 " "

16 Giống cây Sầu riêng Đồng/cây 250.000 250.000 0 0 " "

17 Giống cây Bơ 034 Đồng/cây 50.000 50.000 0 0 " "

18 Giống cây Vú sữa Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

19 Giống cây Na Thái Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

20 Giống cây Na sầu riêng Đồng/cây 70.000 70.000 0 0 " "

21 Giống cây Quýt Đồng/cây 40.000 40.000 0 0 " "

22 Giống cây Hồng Xiêm Đồng/cây 70.000 70.000 0 0 " "

23 Giống cây Hồng giòn Đồng/cây 45.000 45.000 0 0 " "

Công ty CP Nhật 

Quang T&T về việc 

cung cấp thông tin báo 

giá đối với giống cây 

trồng

(Thành phố Lai Châu)

Xuất xứ Việt Nam, 

giá đã bao gồm cước 

vận chuyển, các loại 

thuế phí đến nơi sử 

dụng

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sinh trưởng, phát 

triển tốt, khoẻ mạnh không cong queo, sâu bệnh, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại; không bị long bầu và tổn thương cơ 

giới.

+ Cây phải đạt từ 12 tháng tuổi trở lên

+ Chiều cao (Hvn) ≥ 60 cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 0,7cm

GIỐNG CÂY ĂN QUẢ

 Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sinh trưởng, phát 

triển tốt, khoẻ mạnh không cong queo, sâu bệnh, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại; không bị long bầu và tổn thương cơ 

giới.

+ Cây phải đạt từ 12 tháng tuổi trở lên

+ Chiều cao (Hvn) ≥ 40 cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 0,4cm

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sinh trưởng, phát 

triển tốt, khoẻ mạnh không cong queo, sâu bệnh, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại; không bị long bầu và tổn thương cơ 

giới.

+ Cây phải đạt từ 12 tháng tuổi trở lên

+ Chiều cao (Hvn) ≥ 60 cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 0,7cm

Giá giống cây trồng tại thành phố Lai Châu do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố báo cáo giá 

thị trường tháng 01 số 59/BC-TCKH ngày 30/01/2024

BẢNG GIÁ GIÁ GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN THÁNG 01 NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số:               /BC-STC  ngày        tháng      năm 2024 của Sở Tài chính)

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Giá kỳ trước Giá kỳ này Mức tăng/giảm Tỷ lệ tăng (giảm) %

Nguồn thông tin Ghi chú
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II

24 Cây Quế giống

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 35cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 2.000 2.000 0 " "

25 Cây Sơn Tra (Táo mèo) Đồng/cây 2.000 2.000 0 " "

26 Cây thông mã vĩ Đồng/cây 4.000 4.000 0 " "

27 Cây Hông Đồng/cây 4.000 4.000 0 " "

28 Cây Xoan Ta Đồng/cây 4.000 4.000 0 " "

29 Cây Xoan Đào

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,4 cm. Kích cỡ bầu 9cm

Đồng/cây 4.500 4.500 0 " "

30 Cây Sa Mộc

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 35cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 5.000 5.000 0 " "

31 Cây Mỡ Đồng/cây 5.000 5.000 0 " "

32 Cây bạch đàn Đồng/cây 4.000 4.000 0 " "

33 Cây Sở

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,4 cm. Kích cỡ bầu 9cm

Đồng/cây 5.000 5.000 0 " "

GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP, CÂY CÔNG NGHIỆP

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,4 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm
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34 Cây Keo tai tượng nội

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 8 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 4.000 4.000 0 " "

35 Cây keo tai tượng nhập Đồng/cây 6.000 6.000 0 " "

36 Cây Vối thuốc Đồng/cây 6.000 6.000 0 " "

37 Cây Re Gừng

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,5 cm. Kích cỡ bầu 10cm

Đồng/cây 8.000 8.000 0 " "

38 Cây Xà cừ

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,5 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 8.000 8.000 0 " "

39 Cây Tống Qua Sủ

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,5 cm. Kích cỡ bầu 9cm

Đồng/cây 12.000 12.000 0 " "

40 Cây Sưa

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,4 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 8.000 8.000 0 " "

41 Cây Lim xanh Đồng/cây 8.000 8.000 0 " "

42 Cây Tếch Đồng/cây 8.000 8.000 0 " "

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,4 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,5 cm. Kích cỡ bầu 12cm
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43 Cây Trám Thực Sinh

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,6 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 12.000 12.000 0 " "

44 Cây Hồi Thực sinh

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,4 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 12.000 12.000 0 " "

45 Cây giổi Thực Sinh Đồng/cây 16.000 16.000 0 " "

46 Cây Lát Hoa Đồng/cây 15.000 15.000 0 " "

47 Cây Sấu thực sinh

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,7 cm. Kích cỡ bầu 13cm

Đồng/cây 15.000 15.000 0 " "

48 Cây Trám Ghép

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 80cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,8 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 50.000 50.000 0 " "

49 Cây Hồi Ghép

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,4 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 45.000 45.000 0 " "

50 Cây giổi Ghép

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 70cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,8-1cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 50.000 50.000 0 " "

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,7 cm. Kích cỡ bầu 12cm



Giá bán 

buôn
Giá bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

Bán 

buôn
Bán lẻ

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Giá kỳ trước Giá kỳ này Mức tăng/giảm Tỷ lệ tăng (giảm) %

Nguồn thông tin Ghi chú

51 Cây Sấu Ghép

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 80cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

1cm. Kích cỡ bầu 14cm

Đồng/cây 55.000 55.000 0 " "

52 Cây Mắc Ca ghép

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 80cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,8-1cm. Kích cỡ bầu 16cm

Đồng/cây 70.000 70.000 0 " "

53 Cây Mắc Ca Thực sinh

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 1m; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,7cm. Kích cỡ bầu 16cm

Đồng/cây 50.000 50.000 0 " "

54 Cây chè Shan tuyết 

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 16-18 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 35cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 2.000 2.000 0 " "

55 Cây chè Shan tuyết 

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh trưởng, phát 

triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 16-18 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) ≥ 

0,4 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 5.000 5.000 0 " "

56 Giống chè Shan Tuyết

Cây gieo ươm từ 12 tháng tuổi; mầm cây cao từ 25cm trở lên. 

Có 8-10 lá thật, đường kính gốc 3mm trở lên; vỏ phía gốc màu 

đỏ nâu chiếm 1/3 thân, phía ngọn xanh thẫm;lá chè to, dày, xanh 

đậm, láng bóng, không có nụ hoa, cây cứng cáp, sạch sâu bệnh; 

túi bầu con nguyên vẹn

Đồng/cây 1.780 1.780 0 0 0%

Công ty CP đầu tư và 

phát triển chè Tam 

Đường (Địa chỉ: Tổ 1, 

phường Tân Phong, TP 

Lai Châu)

57 Giống chè Kim Tuyên

Cây gieo ươm từ 8 tháng tuổi; mầm cây cao từ 20cm trở lên, có 

trên 6 lá thật, đường kính gốc 3 mm trở lên; vỏ phía gốc màu đỏ 

nâu chiếm 1/3 thân, phía ngọn xanh thẫm; lá chè to, dày, xanh 

đậm, láng bóng, không có nụ hoa, cây cứng cáp, sạch sâu bệnh, 

túi bầu còn nguyên vẹn.

Đồng/cây 1.460 1.460 0 0 0%

Công ty CP đầu tư và 

phát triển chè Tam 

Đường (Địa chỉ: Tổ 1, 

phường Tân Phong, TP 

Lai Châu)

III  Công ty Cổ phần giống hoa quả Trung Ương (Địa chỉ: Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên)



Giá bán 

buôn
Giá bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

Bán 

buôn
Bán lẻ

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Giá kỳ trước Giá kỳ này Mức tăng/giảm Tỷ lệ tăng (giảm) %

Nguồn thông tin Ghi chú

1
Cây na SR-1 lưu vườn 1 

năm

Cây cốc ghép lưu vườn 1 năm tuổi, chiều cao cây từ 100cm trở

lên, đường kính gốc từ 1,1cm, chiều dài cành ghép 50cm, cây

giống sinh trưởng tốt, không nhiễm sâu bệnh hại. Cây giống có

đầy đủ chứng nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn gốc cây trồng

theo đúng quy định của Luật Trồng trọt

Đồng/cây 170.000 170.000

2 Cây mít ruột đỏ IĐ1

Cây cốc ghép lưu vườn 1,5 tuổi (18 tháng), cây sinh trưởng tốt,

lá xanh đậm, không có dấu hiệu sâu bệnh hại, đường kính gốc

đạt 1,5cm trở lên, chiều cao cây từ 1m trở lên. Chiều dài cành

ghép 40-50cm trở lên. Cây giống có đầy đủ chứng nhận về tiêu

chuẩn, xuất xứ nguồn gốc cây trồng theo đúng quy định của

Luật Trồng trọt

Đồng/cây 150.000 150.000

3 Cây mít siêu sớm TL1

Cây cốc ghép lưu vườn 2 năm tuổi, chiều cao cây từ 120cm trở

lên, đường kính gốc ghép từ 1,7-2cm, chiều dài cành ghép 50-

70cm, cây giống sinh trưởng tốt, không nhiễm sâu bệnh hại.

Cây giống có đầy đủ chứng nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn

gốc cây trồng theo đúng quy định của Luật Trồng trọt

Đồng/cây 190.000 190.000

4 Cây xoài GL4

Cây ghép lưu vườn 2 năm tuổi, ghép trên gốc ghép 1 năm tuổi,

cây sinh trưởng tốt, thân cây mập, đường kính gốc ghép 2cm,

chiều cao cành ghép 70cm trở lên, chiều cao cây từ 130cm trở,

lá cây xanh đậm, sinh trưởng tốt, không có dấu hiệu sâu bệnh

hại.

Đồng/cây 155.000 155.000

IV

1
Cây na SR-1 lưu vườn 1 

năm

Cây cốc ghép lưu vườn 1 năm tuổi, chiều cao cây từ 100cm trở

lên, đường kính gốc từ 1,1cm, chiều dài cành ghép 50cm, cây

giống sinh trưởng tốt, không nhiễm sâu bệnh hại. Cây giống có

đầy đủ chứng nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn gốc cây trồng

theo đúng quy định của Luật Trồng trọt

Đồng/cây 160.000 160.000

2 Cây mít ruột đỏ IĐ1

Cây cốc ghép lưu vườn 1,5 tuổi (18 tháng), cây sinh trưởng tốt,

lá xanh đậm, không có dấu hiệu sâu bệnh hại, đường kính gốc

đạt 1,5cm trở lên, chiều cao cây từ 1m trở lên. Chiều dài cành

ghép 40-50cm trở lên. Cây giống có đầy đủ chứng nhận về tiêu

chuẩn, xuất xứ nguồn gốc cây trồng theo đúng quy định của

Luật Trồng trọt

Đồng/cây 140.000 140.000

3

Cây mít siêu sớm TL1 cây 

gốc ghép lưu vườn 1 năm 

tuổi

Cây cốc ghép lưu vườn 1 năm tuổi, cây giống sinh trưởng tốt, lá

xanh đậm, không có dấu hiệu sâu bệnh hại, đường kính gốc đạt

1,2cm trở lên, chiều cao vút ngọn từ 80cm trở lên đo từ mặt mặt

giá thể bầu ươm đến đỉnh chồi. Cây giống có đầy đủ chứng

nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn gốc cây trồng theo đúng quy

định của Luật Trồng trọt

Đồng/cây 130.000 130.000

Thông báo giá ngày 

22/10/2023 của Công 

ty Cổ phần đầu tư rau 

quả Việt Nam gửi đến 

Sở Tài chính Lai Châu

Giá đã bao gồm cước 

vận chuyển đến địa 

điểm trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu và thuế 

VAT

 Thông báo giá số 

23.25/TBG-TƯ ngày 

25/10/2023 ủa Công ty 

Cổ phần giống hoa quả 

Trung Ương

Giá đã bao gồm thuế, 

phí, cước vận chuyển 

đến các huyện, TP 

trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu

Công ty Cổ phần đầu tư rau quả Việt Nam (Địa chỉ: Số nhà 14BTT10 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội) 

Thông báo giá ngày 

22/10/2023 của Công 

ty Cổ phần đầu tư rau 

quả Việt Nam 

Giá đã bao gồm cước 

vận chuyển đến địa 

điểm trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu và thuế 

VAT



Giá bán 

buôn
Giá bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

Bán 

buôn
Bán lẻ

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Giá kỳ trước Giá kỳ này Mức tăng/giảm Tỷ lệ tăng (giảm) %

Nguồn thông tin Ghi chú

4

Cây mít siêu sớm TL1 cây 

gốc ghép lưu vườn 2 năm 

tuổi

Cây cốc ghép lưu vườn 2 năm tuổi, chiều cao cây từ 120cm trở

lên, đường kính gốc ghép từ 1,7-2cm, chiều dài cành ghép 50-

70cm, cây giống sinh trưởng tốt, không nhiễm sâu bệnh hại.

Cây giống có đầy đủ chứng nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn

gốc cây trồng theo đúng quy định của Luật Trồng trọt

Đồng/cây 180.000 180.000

5

Cây giống bưởi (Bưởi 

Hoàng Trạch, bưởi Da 

xanh, bưởi Diễn, Bưởi đỏ 

Tân Lạc) cây ghép lưu 

vườn 2 năm

Cây ghép lưu vườn 2 năm tuổi, cây sinh trưởng tốt, không có

dấu hiệu sâu bệnh hại, đường kính gốc ghép 2cm, chiều cao cây

giống từ 100cm trở lên tính từ mặt bầu, Chiều dài cành ghép

70cm tính từ vết ghép đến ngọn cành dài nhất

Đồng/cây 150.000 150.000

V

1
Cây na SR-1 lưu vườn 1 

năm

Cây cốc ghép lưu vườn 1 năm tuổi, chiều cao cây từ 100cm trở

lên, đường kính gốc từ 1,1cm, chiều dài cành ghép 50cm, cây

giống sinh trưởng tốt, không nhiễm sâu bệnh hại. Cây giống có

đầy đủ chứng nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn gốc cây trồng

theo đúng quy định của Luật Trồng trọt

Đồng/cây 160.000 160.000

2 Cây mít ruột đỏ IĐ1

Cây cốc ghép lưu vườn 1,5 tuổi (18 tháng), cây sinh trưởng tốt,

lá xanh đậm, không có dấu hiệu sâu bệnh hại, đường kính gốc

đạt 1,5cm trở lên, chiều cao cây từ 1m trở lên. Chiều dài cành

ghép 40-50cm trở lên. Cây giống có đầy đủ chứng nhận về tiêu

chuẩn, xuất xứ nguồn gốc cây trồng theo đúng quy định của

Luật Trồng trọt

Đồng/cây 140.000 140.000

3

Cây mít siêu sớm TL1 cây 

gốc ghép lưu vườn 2 năm 

tuổi

Cây cốc ghép lưu vườn 2 năm tuổi, chiều cao cây từ 120cm trở

lên, đường kính gốc ghép từ 1,7-2cm, chiều dài cành ghép 50-

70cm, cây giống sinh trưởng tốt, không nhiễm sâu bệnh hại.

Cây giống có đầy đủ chứng nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn

gốc cây trồng theo đúng quy định của Luật Trồng trọt

Đồng/cây 180.000 180.000

Thông báo giá ngày 

22/10/2023 của Công 

ty Cổ phần đầu tư rau 

quả Việt Nam gửi đến 

Sở Tài chính Lai Châu

Giá đã bao gồm cước 

vận chuyển đến địa 

điểm trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu và thuế 

VAT

Công ty Cổ phần nông phần nông nghiệp HT Miền Bắc (Địa chỉ: Số nhà 08 ngõ 02, TDP An Lạc - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội)

Thông báo giá ngày 

23/10/2023 của Công 

ty Cổ phần nông phần 

nông nghiệp HT Miền 

Bắc

Giá đã bao gồm cước 

vận chuyển đến địa 

điểm thực hiện dự án 

và thuế VAT



Giá bán 

buôn
Giá bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B

I Giống cây trồng

1 Cây Mắc ca giống

 Hình thái: Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, lá 

xanh, không cụt ngọn, không có dấu hiệu của các loại bệnh 

hại.

 - Tuổi cây: Từ 6 - 12 tháng tuổi (tính từ thời điểm ghép).

 - Nguồn gốc hom ghép: Lấy từ cây đầu dòng hoặc từ vườn 

cây đầu dòng, Vị trí vết ghép: Chiều cao từ mặt bầu đến vị trí 

ghép từ 20cm đến 25cm; vết ghép đã liền sẹo; Kích thước 

hom ghép: Đường kính hom từ 0,7cm đến 1,0cm chiều dài 

hom từ 8cm đến 16cm; Cồi ghép: Chồi ghép mọc ra từ hom 

ghép; than chồi ghép đã hóa gỗ và có ít nhất 2 vòng lá.

- Chiều cao cây: Từ 50cm đến 70cm tính từ gốc đến ngọn.

- Đường kính gốc (tại vị trí cổ rễ): Từ 1cm đến 1,7cm.

- Bầu cây: Đường kính từ 16cm đến 19cm; chiều cao từ 30 

đến 35cm; bầu đất có từ 4 đến 6 lỗ ở phía đáy bầu và quanh 

Đồng/cây         60.000 65.000            60.000 65.000 0 0 0% 0%

2 Cây Lát Hoa giống

Cây lát hoa tuổi cây 6 – 8 tháng tuổi: 

- Hình thái: Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, lá xanh, 

không cụt ngọn, không có dấu hiệu của các loại bệnh hại.

- Đường kính bầu: 7cm x 11cm.

- Kích thước cổ rễ: ≥ 0,3 cm.

- Chiều cao: 35cm đến 50 cm.

Đồng/cây           3.000 3.500              3.000 3.500 0 0 0% 0%

3 Cây Lát Hoa giống

Cây lát hoa tuổi từ 16 đến 18 tháng tuổi:

- Hình thái: Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, lá xanh, 

không cụt ngọn, không có dấu hiệu của các loại bệnh hại.

- Đường kính bầu: 14cm x 20cm.

- Kích thước cổ rễ: Từ 0,7cm đến 1cm

- Chiều cao: 1m trở lên.

Đồng/cây         15.000 20.000            15.000 20.000 0 0 0% 0%

4 Cây mít ruột đỏ IĐ1

Cây mít ruột đỏ IĐ1: Cây gốc ghép lưu vườn 1,5 tuổi (18 tháng), 

cây sinh trưởng tốt, lá xanh đậm, không có dấu hiệu sâu bệnh hại, 

đường kính gốc đạt 1,5cm trở lên, chiều cao cây từ  1m trở lên. 

Chiều dài cành ghép 40-50cm trở lên. Cây giống có đầy đủ chứng 

nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn gốc giống cây trồng theo đúng 

qui định của Luật Trồng trọt.

Đồng/cây       150.000 152.000           150.000 152.000

5 Cây mít siêu sớm TL1

Cây mít siêu sớm TL1: Cây gốc ghép lưu vườn 2 năm tuổi, cây có 

chiều cao 120cm trở lên, đường kính gốc ghép  từ 1,7 - 2cm, chiều 

dài cành ghép từ 50-70cm. cây giống sinh trưởng tốt, không nhiễm 

sâu bệnh hại. Cây giống có đầy đủ chứng nhận về tiêu chuẩn, xuất 

xứ nguồn gốc giống cây trồng theo đúng qui định của Luật Trồng 

trọt.

Đồng/cây       190.000 192.000           190.000 192.000

6 Cây Na SR-1

Na SR-1 lưu vườn 1 năm: Cây giống Na SR-1 cây gốc ghép lưu 

vườn 1 năm tuổi, cây có chiều cao cây từ 100cm, đường kính gốc 

từ 1,1cm, chiều dài cành ghép từ 50cm, cây giống sinh trưởng tốt, 

không nhiễm sâu bệnh hại nguy hiểm. Cây giống có đầy đủ chứng 

nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn gốc giống cây trồng theo đúng 

qui định của Luật Trồng trọt

Đồng/cây       170.000 172.000           170.000 172.000

Khảo sát tại HTX Voòng 

Dính (địa chỉ: Tổ dân phố 

Pa So, thị trấn Phong 

Thổ)

Nguồn thông thông tin thu 

thập tại HTX Dền Thàng: 

ĐC Bản Dền Thàng xã 

Nậm Xe, huyện Phong 

Thổ

Mức tăng/giảm Tỷ lệ tăng (giảm) %

Nguồn thông tin Ghi chú

Giá giống cây trồng tại huyện Phong Thổ do Phòng Tài chính - Kế hoạch Phong Thổ báo cáo (số 05/TCKH 

ngày 25/012024)

(Đơn giá trên đã bao 

gồm thuế và cước vận 

chuyển bốc hàng hóa lên 

xuống  đến trung tâm 

các xã, huyện Phong 

Thổ)

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Giá kỳ trước Giá kỳ này



Giá bán 

buôn
Giá bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

Mức tăng/giảm Tỷ lệ tăng (giảm) %

Nguồn thông tin Ghi chúSTT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Giá kỳ trước Giá kỳ này

7 Cây Chanh Leo

Cây Chanh Leo:  Cây ghép đạt tiêu chuẩn ≥ 30 cm, thời gian từ lúc 

ghép đến xuất vườn ≥ 1 tháng, vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt, 

cành ghép đã có lá mầm, lá lộc nảy rõ, chiều cao mắt ghép ≥ 15cm, 

sạch sâu bệnh

Đồng/cây         40.000 42.000            40.000 42.000

8 Cây chè PH8

Cây chè PH8: Tiêu chuẩn cây giống: 100% cây đúng giống, sinh 

trưởng khỏe, thân cây thẳng, cứng cáp, mức hóa nâu thân cây ≥ 

50%, bầu nguyên vẹn, cây đã được huấn luyện từ 10 đến 15 ngày, 

có ≥ 8 lá thật trên cây, sạch sâu bệnh, phải được ngắt bỏ hết nụ 

hoa; có đường kính thân ≥ 0,25 cm, chiều cao cây: từ 25 cm đến 29 

cm tính từ mặt bầu; tuổi cây: từ 8 đến 12 tháng kể từ khi cắm hom 

vào bầu

Đồng/cây           1.550 1.600              1.550 1.600

9 Cây chè Kim Tuyên

Cây chè Kim Tuyên: Tiêu chuẩn cây giống: 100% cây đúng giống, 

sinh trưởng khỏe, thân cây thẳng, cứng cáp, mức hóa nâu thân cây 

≥ 50%, bầu nguyên vẹn, cây đã được huấn luyện từ 10 đến 15 

ngày, có ≥ 8 lá thật trên cây, sạch sâu bệnh, phải được ngắt bỏ hết 

nụ hoa; có đường kính thân ≥ 0,25 cm, chiều cao cây: từ 25 cm đến 

29 cm tính từ mặt bầu; tuổi cây: từ 8 đến 12 tháng kể từ khi cắm 

hom vào bầu

Đồng/bầu           1.500 1.600              1.500 1.600

10 Giống cây Xoài GL4

Giống cây Xoài GL4: Cây ghép lưu vườn 2 năm tuổi ghép trên gốc 

ghép 1 năm tuổi, sinh trưởng tốt, thân cây mập, đường kính gốc: 

2cm. Chiều cao cành ghép 70cm trở lên, chiều cao cây từ 130cm 

trở lên, lá cây xanh đậm. Sinh trưởng phát triển tốt, không có vết 

sâu bệnh hại.

Đồng/cây       155.000 158.000           155.000 158.000

II Giống vật nuôi thủy sản

1 Cá tầm

Cá giống cân đối, vây và vẩy nguyên vẹn, có mầu sắc đặc trưng, 

linh hoạt và tập trung ở đáy bể, cá khỏe mạnh, không có  dấu hiệu 

bệnh lý; Kích thước chiều dài cá: 8cm-10cm.

Đồng/con 18.000 18.000 0 0 0%

2 Cá tầm

Cá giống cân đối, vây và vẩy nguyên vẹn, có mầu sắc đặc trưng, 

linh hoạt và tập trung ở đáy bể, cá khỏe mạnh, không có  dấu hiệu 

bệnh lý; Kích thước chiều dài cá: 20cm.

Đồng/con 25.000 25.000 0 0 0%

3 Cá tầm

Cá giống cân đối, vây và vẩy nguyên vẹn, có mầu sắc đặc trưng, 

linh hoạt và tập trung ở đáy bể, cá khỏe mạnh, không có  dấu hiệu 

bệnh lý; Kích thước chiều dài cá: 25cm.

Đồng/con 34.000 34.000 0 0 0%

4 Cá hồi

Cá giống khỏe mạnh. Cân đối, vây và vẩy nguyên vẹn, có mầu sắc 

đặc trưng, linh hoạt Linh hoạt và phân bố toàn bể, cá khỏe mạnh, 

không có dấu hiệu bệnh lý.

Kích thước chiều dài cá: 8cm-10cm

Đồng/con 20.000 20.000 0 0 0%

5 Cá hồi

Cá giống khỏe mạnh. Cân đối, vây và vẩy nguyên vẹn, có mầu sắc 

đặc trưng, linh hoạt Linh hoạt và phân bố toàn bể, cá khỏe mạnh, 

không có dấu hiệu bệnh lý.

Kích thước chiều dài cá: 10cm-15cm

Đồng/con 25.000 25.000 0 0 0%

Khảo sát tại HTX

 Dương yến (Địa chỉ:

 Thôn Thống Nhất,

 thị trấn Phong Thổ)

Nguồn thông thông tin thu 

thập tại HTX Dền Thàng: 

ĐC Bản Dền Thàng xã 

Nậm Xe, huyện Phong 

Thổ

(Đơn giá trên đã bao 

gồm thuế và cước vận 

chuyển bốc hàng hóa lên 

xuống  đến trung tâm 

các xã, huyện Phong 

Thổ)



Giá bán 

buôn
Giá bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

Bán 

buôn
Bán lẻ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

C

I Giống cây ăn quả Nhiệt đới

1 Cây xoài

-
Giống xoài GL4 tiêu 

chuẩn xuất vườn
Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 60.000 80.000 60.000 80.000 0 0 0% 0%

-
Giống xoài GL4 tiêu 

chuẩn lưu vườn 1 năm
Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 85.000 100.000 85.000 100.000 0 0 0% 0%

-
Giống xoài GL4 tiêu 

chuẩn lưu vườn 2 năm
Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 110.000 130.000 110.000 130.000 0 0 0% 0%

2 Chanh leo Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 15.000 20.000 15.000 20.000 0 0 0% 0%

3 Giống bưởi da xanh Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 60.000 60.000 0 0 0%

4 Giống nhãn Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 36.000 36.000 0 0 0%

5 Giống Bơ Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 48.000 48.000 0 0 0%

6 Cây mắc ca giống
Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên, chiều cao vút

ngọn (Hvn) ≥ 80 cm; 
Đồng/bầu/cây 70.000 70.000 0 0 0%

Giống ổi Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 35.000 40.000 35.000 40.000 0 0 0% 0%

Giống ổi không hạt Đồng/bầu/cây 50.000 50.000 0 0 0%

Cây mít ruột đỏ IĐ1

Cây cốc ghép lưu vườn 1,5 tuổi (18 tháng), cây sinh trưởng

tốt, lá xanh đậm, không có dấu hiệu sâu bệnh hại, đường

kính gốc đạt 1,5cm trở lên, chiều cao cây từ 1m trở lên.

Chiều dài cành ghép 40-50cm trở lên. Cây giống có đầy đủ

chứng nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn gốc cây trồng theo

đúng quy định của Luật Trồng trọt

Đồng/bầu/cây 150.000 150.000 0 0

Cây mít siêu sớm TL1

Cây cốc ghép lưu vườn 2 năm tuổi, chiều cao cây từ 120cm

trở lên, đường kính gốc ghép từ 1,7-2cm, chiều dài cành

ghép 50-70cm, cây giống sinh trưởng tốt, không nhiễm sâu

bệnh hại. Cây giống có đầy đủ chứng nhận về tiêu chuẩn,

xuất xứ nguồn gốc cây trồng theo đúng quy định của Luật

Trồng trọt

Đồng/bầu/cây 190.000 190.000 0 0

9 Na SR-1 lưu vườn 1 năm

Cây cốc ghép lưu vườn 1 năm tuổi, chiều cao cây từ 100cm

trở lên, đường kính gốc từ 1,1cm, chiều dài cành ghép 50cm,

cây giống sinh trưởng tốt, không nhiễm sâu bệnh hại. Cây

giống có đầy đủ chứng nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ nguồn

gốc cây trồng theo đúng quy định của Luật Trồng trọt

Đồng/bầu/cây 170.000 170.000 0 0

7

8 Thông báo giá của 

Công ty Cổ phần giống 

hoa quả Trung Ương 

gửi đến phòng Tài 

chính - KH (Thông báo 

giá số 23.25/TBG-TƯ 

ngày 25/10/2023)

Giá giống cây trồng tại huyện Mường Tè do Phòng Tài chính - Kế hoạch Mường Tè báo cáo số 

01/BCGTT-TCKH ngày 30/01/2024

Nguồn thông tin Ghi chú

Giá kỳ này Mức tăng/giảm Tỷ lệ tăng (giảm) %

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Giá kỳ trước



Giá bán 

buôn
Giá bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

Bán 

buôn
Bán lẻ

Nguồn thông tin Ghi chú

Giá kỳ này Mức tăng/giảm Tỷ lệ tăng (giảm) %

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Giá kỳ trước

II
Giống cây ăn quả ôn 

đới

1 Giống Lê LMN1, VH6 Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 48.000 48.000 0 0 0%

2 Giống Lê Tai Nung 6 Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 40.000 40.000 0 0 0%

3
Giống mận Úc, Pháp, 

hậu, tam hoa
Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 35.000 35.000 0 0 0%

4 Giống Đào Pháp Từ 1,5 đến 2 năm tuổi Đồng/bầu/cây 40.000 40.000 0 0 0%

III Giống vật nuôi 

Giống lợn nội (lợn đen) Lợn từ 40 ngày tuổi (từ 6kg -15kg) Đồng/kg/con 165.000 165.000

Giống lợn sinh sản (lợn 

nái nội)
20kg/con Đồng/kg/con 155.000 155.000

Giống lợn đực nội 25kg/con Đồng/kg/con 155.000 155.000

2 Giống bò sinh sản

Bò cái nội Trên 18 tháng tuổi: trên 180kg/con Đồng/kg/con 100.000 100.000

Bò đực Trên 18 tháng tuổi: trên 250kg/con Đồng/kg/con 100.000 100.000

3 Giống trâu sinh sản

Trâu cái nội Trên 24 tháng tuổi: trên 280kg/con Đồng/kg/con 100.000 100.000

Trâu đực nội Trên 24 tháng tuổi: trên 310kg/con Đồng/kg/con 100.000 100.000

4 Dê thịt Đồng/kg

Dê cái giống nội Giống đạt 6 tháng tuổi 13-17 kg/con Đồng/kg/con 162.000 162.000

Dê đực nội Giống đạt 6 tháng tuổi 28-32 kg/con Đồng/kg/con 162.000 162.000

1

Thu thập trực tiếp tại 

Thị trấn và một số xã 

giáp danh



Giá bán 

buôn

Giá bán 

lẻ
Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* GIỐNG CÂY ĂN QUẢ

1 Giống cây mận Đồng/cây 35.000 35.000 0 0

Công văn số 02-CVCTNQ 

ngày 24/3/2023 của Công 

ty CP Nhật Quang T&T 

về việc cung cấp thông tin 

báo giá đối với giống cây 

trồng

Xuất xứ Việt Nam, giá 

đã bao gồm cước vận 

chuyển, các loại thuế phí 

đến nơi sử dụng

2 Giống cây đào Đồng/cây 40.000 40.000 0 0 " "

3 Giống cây chanh tứ thời Đồng/cây 30.000 30.000 0 0 " "

4
Giống dừa xiêm xanh - Dừa 

xiêm lùn

Cây giống khoẻ mạnh, xanh tốt, chu vi cổ thân to,

không sâu bệnh và dị dạng. Nhiều lá và tách lá chét

sớm. Lá màu xanh đậm. Cao trên 20cm

Đồng/cây 80.000 80.000 0 0 " "

5 Giống cây nho
Cây giống tại vườn có chiều cao 50-60cm, mầm lộc

phát triển đẹp, khỏe mạnh, sạch bệnh
Đồng/cây 100.000 100.000 0 0 " "

6 Giống cây lê Đồng/cây 55.000 55.000 0 0 " "

7 Giống cây xoài Đài Loan Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

8 Giống cây bưởi da xanh Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

9 Giống cây bưởi Ru Bi Đồng/cây 80.000 80.000 0 0 " "

10 Giống cây cam sành Đồng/cây 30.000 30.000 0 0 " "

11
Giống cây Mít thái + Mít 

ruột đỏ
Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

12 Giống cây Mít Malaisya Đồng/cây 80.000 80.000 0 0 " "

13 Giống cây Ổi Đài Loan Đồng/cây 40.000 40.000 0 0 " "

14 Giống cây sầu riêng Đồng/cây 250.000 250.000 0 0 " "

15 Giống cây Bơ 034 Đồng/cây 50.000 50.000 0 0 " "

16 Giống cây Vú sữa Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

17 Giống cây Na Thái Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

18 Giống cây Na sầu riêng Đồng/cây 70.000 70.000 0 0 " "

19 Giống cây Quýt Đồng/cây 40.000 40.000 0 0 " "

20 Giống cây Hồng Xiêm Đồng/cây 70.000 70.000 0 0 " "

21 Giống cây Hồng giòn Đồng/cây 45.000 45.000 0 0 " "

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sinh 

trưởng, phát triển tốt, khoẻ mạnh không cong queo, 

sâu bệnh, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại; không 

bị long bầu và tổn thương cơ giới.

+ Cây phải đạt từ 12 tháng tuổi trở lên

+ Chiều cao (Hvn) ≥ 60 cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) 

≥ 0,7cm

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sinh 

trưởng, phát triển tốt, khoẻ mạnh không cong queo, 

sâu bệnh, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại; không 

bị long bầu và tổn thương cơ giới.

+ Cây phải đạt từ 12 tháng tuổi trở lên

+ Chiều cao (Hvn) ≥ 60 cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) 

≥ 0,7cm

Mức tăng/giảm

 Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sinh 

trưởng, phát triển tốt, khoẻ mạnh không cong queo, 

sâu bệnh, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại; không 

bị long bầu và tổn thương cơ giới.

+ Cây phải đạt từ 12 tháng tuổi trở lên

+ Chiều cao (Hvn) ≥ 40 cm; Đường kính cổ rễ (Dcr) 

≥ 0,4cm

Tỷ lệ tăng (giảm) 

%
Nguồn thông tin Ghi chú

D. Công ty Cổ phần Nhật Quang T&T - Xã San Thàng - TP Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Giá kỳ trước Giá kỳ này

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống
Đơn vị 

tính



Giá bán 

buôn

Giá bán 

lẻ
Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

Mức tăng/giảm
Tỷ lệ tăng (giảm) 

%
Nguồn thông tin Ghi chú

Giá kỳ trước Giá kỳ này

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống
Đơn vị 

tính

* GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP, CÂY CÔNG NGHIỆP

1 Cây Quế giống

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 35cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 2.000 2.000 0 0 " "

2 Cây Sơn Tra (Táo mèo)

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 2.000 2.000 0 0 " "

Cây Sơn Tra (Táo mèo)

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 6-8 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 30cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 1.800

3 Cây thông mã vĩ

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 4.000 4.000 0 0 " "

Cây thông mã vĩ

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 6-9 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 25-30cm; Đường 

kính cổ rễ (Dcr) ≥ 0,25 cm. Kích cỡ bầu 7cm

Đồng/cây 3.000

4 Cây Hông Đồng/cây 4.000 4.000 0 0 " "

5 Cây Xoan Ta Đồng/cây 4.000 4.000 0 0 " "

6 Cây Xoan Đào

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,4 cm. Kích cỡ bầu 9cm

Đồng/cây 4.500 4.500 0 0 " "

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,4 cm. Kích cỡ bầu 8cm
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7 Cây Sa Mộc

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 35cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 5.000 5.000 0 0 " "

8 Cây Mỡ

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 5.000 5.000 0 0 " "

Cây Mỡ

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 4-6 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 4.000

9 Cây bạch đàn

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 4.000 4.000 0 0 " "

10 Cây Sở

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,4 cm. Kích cỡ bầu 9cm

Đồng/cây 5.000 5.000 0 0 " "

11 Cây Keo tai tượng nội

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 8 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 4.000 4.000 0 0 " "

12 Cây keo tai tượng nhập Đồng/cây 6.000 6.000 0 0 " "

13 Cây Vối thuốc Đồng/cây 6.000 6.000 0 0 " "

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,4 cm. Kích cỡ bầu 8cm
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14 Cây Re Gừng

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,5 cm. Kích cỡ bầu 10cm

Đồng/cây 8.000 8.000 0 0 " "

Cây Re Gừng

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 6-8 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 30cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 6.000

15 Cây xà cừ

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,5 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 8.000 8.000 0 0 " "

16 Cây Tống Qua Sủ

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,5 cm. Kích cỡ bầu 9cm

Đồng/cây 12.000 12.000 0 0 " "

17 Cây Sưa

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,4 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 8.000 8.000 0 0 " "

18 Cây Lim xanh

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,5 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 8.000 8.000 0 0 " "

19 Cây Tếch

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,5 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 8.000 8.000 0 0 " "
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Cây Tếch

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 6-8 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,4 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 7.000

20 Cây Trám Thực Sinh

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,6 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 12.000 12.000 0 0 " "

21 Cây Hồi Thực sinh

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,4 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 12.000 12.000 0 0 " "

22 Cây giổi Thực Sinh

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,7 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 16.000 16.000 0 0 " "

Cây giổi Thực Sinh

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 18-24 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 80cm-1m; Đường 

kính cổ rễ (Dcr) ≥ 0,8-1 cm. Kích cỡ bầu 13cm

Đồng/cây 25.000

23 Cây Lát Hoa

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 80cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,7 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 15.000 15.000 0 0 " "

Cây Lát Hoa

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 7-9 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 70cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,6 cm. Kích cỡ bầu 10cm

Đồng/cây 12.000 12.000
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Cây Lát Hoa

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 18-24 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 100-120cm; Đường 

kính cổ rễ (Dcr) ≥ 1 cm. Kích cỡ bầu 13cm

Đồng/cây 24.000 24.000

24 Cây sấu thực sinh

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,7 cm. Kích cỡ bầu 13cm

Đồng/cây 15.000 15.000 0 0 " "

25 Cây Trám Ghép

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 80cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥1-1,2 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 50.000 50.000 0 0 " "

Cây Trám Ghép

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 6-8 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 1 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 42.000 42.000

26 Cây Hồi Ghép

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 60cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,4 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 45.000 45.000 0 0 " "

27 Cây giổi Ghép

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 70cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,8-1cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 50.000 50.000 0 0 " "

28 Cây Sấu Ghép

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 80cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 1cm. Kích cỡ bầu 14cm

Đồng/cây 55.000 55.000 0 0 " "
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29 Cây Mắc Ca ghép

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 80cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,8-1cm. Kích cỡ bầu 16cm

Đồng/cây 70.000 70.000 0 0 " "

30 Cây Mắc Ca Thực sinh

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 1m; Đường kính cổ rễ 

(Dcr) ≥ 0,7cm. Kích cỡ bầu 16cm

Đồng/cây 50.000 50.000 0 0 " "

31 Cây chè Shan

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 12 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 35cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,3 cm. Kích cỡ bầu 8cm

Đồng/cây 2.000 2.000 0 0 " "

32 Cây chè Shan

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sinh 

trưởng, phát triển tốt, không cong queo, cụt ngọn; 

không bị sâu, bệnh hại.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống có độ tuổi từ 16-18 tháng tuổi trở lên.

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) ≥ 40cm; Đường kính cổ 

rễ (Dcr) ≥ 0,4 cm. Kích cỡ bầu 12cm

Đồng/cây 5.000 5.000 0 0 " "

* HẠT GIỐNG 0

1 Hạt giống Quế
Tỷ lệ nảy mầm 90%

Độ sạch: 98%
đồng/kg 485.000 485.000 0 0 " "

2 Hạt giống Sơn Tra
Tỷ lệ nảy mầm 85%

Độ sạch: 98%
đồng/kg 2.900.000 2.900.000 0 0 " "

3 Hạt giống Giổi
Tỷ lệ nảy mầm 90%

Độ sạch: 98%
đồng/kg 1.300.000 1.300.000 0 0 " "

4 Hạt giống Tống Qua sủ
Tỷ lệ nảy mầm 90%

Độ sạch: 98%
đồng/kg 2.800.000 2.800.000 0 0 " "

5 Hạt giống Vối
Tỷ lệ nảy mầm 85%

Độ sạch: 98%
đồng/kg 3.900.000 3.900.000 0 0 " "

6 Hạt giống hồi
Tỷ lệ nảy mầm 85%

Độ sạch: 98%
đồng/kg 2.100.000 2.100.000 0 0 " "
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